KHỐI 9 - TUẦN 6
TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I TOÁN LỚP 9 – TUẦN 5 +6
Phần A- Đại số

Chương I 
CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

A - LÝ THUYẾT

I. ĐẠI SỐ:

1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai

a) Với số dương a, số
[image: image1.wmf]a

được gọi là căn bậc hai số học của a.
b) Với a ( 0 ta có x =
[image: image2.wmf]a
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c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b ( 
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2) Các công thức biến đổi căn thức
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( Bài tập:  

( Tìm điều kiện xác định:   Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
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( Rút gọn biểu thức  
Bài 1
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Bài 2
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( Giải phương trình:

Phương pháp:
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(  Chú ý:  [image: image65.png]Va?



 ( |A|=B ;    |A|=A khi A ≥ 0;  |a|=-A khi A≤ 0.

Bài 1. Giải các phương trình sau:
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Bài 2. Giải các phương trình sau:


a) 
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CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN: 
A.Các bước thực hiên:

( Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.

(Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)

(Quy đồng, gồm các bước:

+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.

+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.

(Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.

(Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.

(Phân tích tử thành nhân tử ( mẫu giữ nguyên).

(Rút gọn.

B.Bài tập luyện tập:

Bài 1    Cho biểu thức :   A = [image: image86.wmf]2
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 với ( x >0 và x ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức A;

b) Tính giá trị của biểu thức A tại [image: image87.wmf]322
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Bài 2.      Cho biểu thức : P = [image: image88.wmf]444
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 ( Với a [image: image89.wmf]³
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 4 ) 
a) Rút gọn biểu thức P;

b)Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 3: Cho biểu thức A =[image: image91.wmf]12
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a) Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;
b)Rút gọn biểu thức A;

c) Với giá trị nào của x thì A< -1.

Bài 4: Cho biểu thức : B  = [image: image92.wmf]x
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a) Tìm tập xác định rồi rút gọn biểu thức B;

b) Tính giá trị của B với x =3;

c)  Tìm giá trị của x để [image: image93.wmf]2
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Bài 5: Cho biểu thức :   P = [image: image94.wmf]x
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a)  Tìm tập xác định;

b)  Rút gọn P;

c)  Tìm x để P = 2. 

 Bài 6: Cho biểu thức:       Q = ([image: image95.wmf])
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a) Tìm tập xác định rồi rút gọn Q; 


b) Tìm a để Q dương; 

c) Tính giá trị của biểu thức biết a = 9- 4[image: image96.wmf]5

.

Bài 7 : Cho biểu thức :  K = [image: image97.wmf]3
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a) Tìm x để K có nghĩa;
b) Rút gọn K;

c) Tìm x khi  K= [image: image98.wmf]2
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;                                          

d) Tìm giá trị lớn nhất của K.

Bài 8 : Cho biểu thức:
G=[image: image99.wmf]2
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a)Xác định x để G tồn tại;


b)Rút gọn biểu thức G;

c)Tính giá trị của G khi x = 0,16;

d)Tìm gía trị lớn nhất của G;

e)Tìm x ( Z để G nhận giá trị nguyên;

f)Chứng minh rằng : Nếu 0 < x < 1 thì M nhận giá trị dương; 

g)Tìm x để G nhận giá trị âm;

Bài 9 : Cho biểu thức:     P= [image: image100.wmf]2
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  Với x ≥ 0 ; x ≠ 1

a)Rút gọn biểu thức trên;

b)Chứng minh rằng P > 0 với mọi x≥ 0 và   x ≠ 1.

Bài 10 : cho biểu thức        Q=[image: image101.wmf]÷
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a)Tìm a để Q tồn tại;


b)Chứng minh rằng Q không phụ thuộc vào giá trị của a.

Bài 11: Cho biểu thức  :

A=[image: image102.wmf]x
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a)Rút gọn A



b)Tìm các số nguyên dương x để y = 625 và A < 0,2

Bài 12:Xét biểu thức: P=[image: image103.wmf](
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    (Với a ≥0 ; a ≠ 16)

1)Rút gọn P;               2)Tìm a để P =-3;                 3)Tìm các số tự nhiên a để P là số nguyên tố.
Phần B - HÌNH HỌC

Chương I. HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

( Hệ thức giữa cạnh và đường cao:(Hệ thức giữa cạnh và góc:
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(Tỷ số lượng giác:
[image: image112.wmf];;;
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(Tính chất của tỷ số lượng giác:

1/ Nếu 
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2/Với 
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 nhọn thì 0 < sin
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 < 1, 0 < cos
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 *sin2 
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(Hệ thức giữa cạnh và góc:
+ Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân Sin góc đối:
[image: image129.wmf]SinC
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+ Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân Cos góc kề: 
[image: image130.wmf]CosB
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+ Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân Tan góc đối:
[image: image131.wmf]..;.
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+ Cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân Cot góc kề:
[image: image132.wmf]..;.
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Bµi TËp ¸p dông:

Bài 1. Cho 
[image: image133.wmf]D

ABC vuông tại A, đường cao AH.


a) Biết AH = 12cm, CH = 5cm. Tính AC, AB, BC, BH. 


b) Biết AB = 30cm, AH = 24cm. Tính AC, CH, BC, BH.


c) Biết AC = 20cm, CH = 16cm. Tính AB, AH, BC, BH.


d) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính AC, AH, BH, CH.


e) Biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính AC, AB, BC, AH.

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image134.wmf]µ

0

B60

=

, BC = 20cm.

a) Tính AB, AC 


b) Kẻ đường cao AH của tam giác. Tính AH, HB, HC. 

Bài 3. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết:


a) AB = 6cm,
[image: image135.wmf]µ
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b) AB = 10cm,
[image: image136.wmf]µ
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c) BC = 20cm,
[image: image137.wmf]µ
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d) BC = 82cm, 
[image: image138.wmf]µ
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e) BC = 32cm, AC = 20cm
f) AB = 18cm, AC = 21cm

Bài 4. Không sử dụng bảng số và máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: 

sin 650; cos 750; sin 700; cos 180; sin 790
Bài 5: a) Cho cosA = 0,8. Không tính số đo góc A, hãy tính sin A, tan A, cot A

           b) Cho góc nhọn (, biết: 
[image: image139.wmf]3
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Bài 6 : Cho 
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a) Giải tam giác ABC (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai)

b) Tính độ dài hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền

Bài 7 : Cho
[image: image143.wmf]D

ABC có  AC = 3cm, AB = 4cm, BC = 5cm

a/ Chứng minh: 
[image: image144.wmf]D

ABC vuông. Tính  [image: image146.png]


 và [image: image148.png]


.

b/ Phân giác của 
[image: image149.wmf]µ

A

cắt BC tại D. Tính BD, CD.

c/ Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB, AC. Tứ giác AEDF là hình gì ? Tính chu vi của tứ giác AEDF ?

Bài 8 : Cho hình thang cân ABCD (AB // CD và AB < CD), BC = 15cm. Đường cao BH = 12cm, DH = 16cm.


a/ Chứng minh: DB [image: image151.png]


 BC.


b/ Tính diện tích hình thang ABCD.


c/ Tính [image: image153.png]BCD



 (làm tròn đến độ).

Bài 9:  Rút gọn các biểu thức sau:
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[image: image154.wmf]20202020

sin10sin20...sin70sin80.

A

=++++

 


b/ 
[image: image155.wmf](

)

(

)

(

)

000000

cos36sin36.cos37sin38.cos42sin48.

B

=---

 

    c/ 
[image: image156.wmf]0000

tan1.tan2...tan88.tan89.

=

A

 

    d/ 
[image: image157.wmf]4422

sincos2sin.cos

aaaa

=++

B

 
[image: image158.wmf](

)

00

090

a

<<

 

    e/ 
[image: image159.wmf]0

202000

0

2cos49

sin15sin75tan26.tan64.

sin41

+-+

 

f/ 
[image: image160.wmf](

)

(

)

(

)

000000

tan52cotg43.tan29cotg61.tan13tan24

+--

 

Bài 10: Cho 
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 biết 
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[image: image164.wmf]BD

 của 
[image: image165.wmf]µ

B

 
[image: image166.wmf](

)

.

DAC

Î

 


a/ Tính độ dài cạnh 
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BC

 số đo các góc 
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b/ Tính độ dài hai đoạn thẳng 
[image: image170.wmf]DA

 và 
[image: image171.wmf].
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c/ Tính diện tích 
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Bài 11:  Cho 
[image: image173.wmf],
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a/ Chứng minh: 
[image: image175.wmf]ABC
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 vuông.


b/ Tính đường cao AH của 
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.


c/ Chứng minh: 
[image: image177.wmf].cosB + AC.cosC = 20cm.
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Bài 12:  Tìm 
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 trong các hình vẽ sau:
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Hình 4


"Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt." 
                                                                               (Hồ Chí Minh)
VẬT LÝ

BÀI 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:

CÔNG THỨC LIÊN QUAN:

         1.Định luật OHM: Hệ thức: I = [image: image185.png]



1. Công thức tính điện trở:

                                            R = U/I
2. Công thức của đoạn mạch nối tiếp:

- Cường độ dòng điện: I = I1 = I2
               - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: U= U1 + U2 
- Điện trở tương đương:  Rtd = R1+ R2
3. Công thức của đoạn mạch song song:

- Cường độ dòng điện: I = I1 + I2 .

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: U= U1 = U2
        - Điện trở tương đương: [image: image187.png]


  Hay Rtđ = [image: image189.png]Ri. Ry

Ry 4R,



  
Phương pháp giải:
Các bước giải bài tập Vật lí:
Bước 1: Tóm tắt các dự kiện:
Đọc kỹ đề bài ( chữ không phải thuộc đề bài). Tìm hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ, có thể tóm tắt ngắn chính xác  Dùng ký hiệu tóm tắt đề bài cho gì? hỏi gì? Dùng hình vẽ để mô tả lại tình huống, minh họa nếu cần.

Bước 2: Phân tích nội dung để làm sáng tỏ nội dung vật lý của các dự kiện đã cho và cái cần tìm, xác định phương hướng vạch ra kế hoạch giải: theo hướng phân tích đi lên
Bước 3: Lựa chọn cách giải cho phù hợp
Bước 4: Kiểm tra các kết quả và biện luận.
II.BÀI TẬP:
Bài 1 trang 31 sách bài tập Vật Lí 9: Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = 7,5Ω và R2 = 4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I = 0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điểm điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U = 12V

a) Tính R3 để hai đèn sáng bình thường
b) Điện trở R3 được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây nicrom này

Bài 2 trang 31 sách bài tập Vật Lí 9: Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1 = 6V, khi đèn sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1 = 8Ω và R2 = 12Ω. Cần mắc hai bóng đèn với một biến trở có hiệu điện thế U = 9V để hai đèn bình thường.

a) Vẽ sơ đồ của đoạn mạch điện trên và tính điện trở của biến trở khi đó

b) Biến trở được quấn bằng dây hợp kim Nikêlin có điện trở suất là 0,40.10-6Ω.m, tiết diện tròn, chiều dài 2m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này, biết rằng hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu của biến trở là 30V và khi đó dòng điện chạy qua biến trở có cường độ là 2A.

Bài 3 trang 31 sách bài tập Vật Lí 9: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1= 6V, U2 = 3V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1 = 5Ω và R2 = 3Ω. Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U = 9V để hai đèn sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ của mạch điện

b) Tính điện trở của biến trở khi đó

c) Biến trở này có điện trở lớn nhất là 25Ω, được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m, có tiết diện 0,2mm2. Tính chiều dài của dây nicrom này.

Bài 5 trang 32 sách bài tập Vật Lí 9: Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 5 lần và tiết diện tăng 2 lần thì điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào?

A. Điện trở của dây dẫn tăng lên 10 lần

B. Điện trở của dây dẫn giảm đi 10 lần

C. Điện trở dây dẫn tăng lên 2,5 lần

D. Điện trở dây dẫn giảm lên 2,5 lần

Bài 6 trang 32 sách bài tập Vật Lí 9:Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không phụ thuộc vào hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ dòng điện I tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch

Bài 7 trang 33 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi đoạn câu a), b), c), d) với một đoạn câu ở 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng.

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

b) Điện trở của dây dẫn

c) Đối với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

d) Đối với đoạn mạch song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi mạch rẽ

1. Tỉ lệ thuận với các điện trở

2. Tỉ lệ nghịch với các điện trở

3. Tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây

4. Bằng tích giữa cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của đoạn mạch

5. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây đó

.

BÀI 12: CÔNG SUẤT ĐIỆN

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:

1. Công suất định mức của các dụng cụ điện:

Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường.

2. Công thức tính công suất điện:

a. Công suất điện

Công suất điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó.

Công thức:
P = U.I.

Trong đó
P : Công suất điện (W)

U: Hiệu điện thế giữa đầu mỗi dụng cụ (V)

I: Cường độ dòng điện qua mỗi dụng cụ (A)

b. Hệ quả:

Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức:

P = I2 . R hoặc P = U2/R
II.BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Câu 1: Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.

A. P = U.I.
B. P =
Câu 2: Công suất điện cho biết :


U .
C. P= U .

I
R


   D. P  =I 2.R .

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện .

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Câu 3: Trên một bóng đèn có ghi 12 V– 6W .

A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A.

B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.

C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A..

D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.

Câu 3: Trên một bóng đèn có ghi 110V-55W . Điện trở của nó là . A.  0,5  .
B. 27,5 .
C. 2.
D. 220.

Câu 4: Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết :

A. Công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

B. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường trong thời gian 1 phút .

C. Công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D. Công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá hiệu điện thế định mức.

Câu 4: Hai bóng đèn, một cái có công suất 75W, cái kia có công suất 40W, họat động bình thường dưới hiệu điện thế 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì:

A. Đèn công suất 75W có điện trở lớn hơn.

B. Đèn công suất 40W có điện trở lớn hơn.

C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau.

D. Không so sánh được.

Câu 5: Trong công thức P = I2.R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất:

A. Tăng gấp 2 lần.

B. Giảm đi 2 lần.

C. Tăng gấp 8 lần.

D. Giảm đi 8 lần.

Câu 6: Hai bóng đèn lần lượt có ghi số 12V- 9W và 12V- 6W được mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V .

A. Hai đèn sáng bình thường .

B. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường .

C. Đèn thứ nhất sáng mạnh hơn bình thường .

D. Đèn thứ hai sáng yếu hơn bình thường .

Bài 12.2 SBT trang 35: Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W.

a. Cho biết ý nghĩa của các số ghi này.

b. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn.

c. Tính điện trở của đèn khi đó.

Bài 12.5 SBT trang 35: Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.

a. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi.

b. Tính điện trở dây nung của nồi khi nồi đang hoạt động bình thường.

Bài 12.15 SBT trang 37: Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V- 1,2W và 6V-6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn này sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn yêu cầu nói trên và giải thích vì sao khi đó hai đèn có thể sáng bình thường.

b. Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của biến trở khi đó.

c. Tính công suất điện của biến trở khi đó.

SINH

Bài 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT

I.Thí nghiệm của Moocgan

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được qui định bởi một nhóm gen, cùng nằm trên một nhiễm sắc thể cùng phân li trong quá trình phân bào

II. Ý nghĩa của di truyền liên kết

   - Mỗi nhiễm sắc thể phải mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết  

    - Số nhóm gen liên kết tương ứng với bộ NST đơn bội 

    - Di truyền liên kết đảm sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng, hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp .

------------------------------------------------------------------

TIẾNG ANH

UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSER

A. TỪ VỰNG:

1. adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niên

2. adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thành

3. calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

4. cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duy

5. concentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập trung

6. confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

7. delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sương

8. depressed (adj) /dɪˈprest/: tuyệt vọng

9. embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/: xấu hổ

10. emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: tình huống khẩn cấp

11. frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

12. helpline (n) /ˈhelplaɪn/: đường dây nóng trợ giup

13. house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/: kĩ năng làm việc nhà

14. independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/: sự độc lập, tự lập

15. informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: quyết định có cân nhắc

16. left out (adj) /left aʊt/: cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

17. life skill /laɪf skɪl/: kĩ năng sống

18. relaxed (adj) /rɪˈlækst/: thoải mái, thư giãn

19. resolve conﬂict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnﬂɪkt/: giải quyết xung đột

20. risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

21. self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/: tự nhận thức, ngộ ra

22. self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: tự rèn luyện

23. stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi

24. tense (adj) /tens/: căng thẳng

25. worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng

B. NGỮ PHÁP:

I. REPORTED SPEECH  (CÂU TƯỜNG THUẬT)
I. Định nghĩa:
Câu tường thuật là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp.
-  Nếu động từ của mệnh đề tường thuật ở thì hiện tại khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.
Ví dụ: Câu trực tiếp:  She says: “I am a teacher.”
 Câu gián tiếp: She says that she is a teacher.

 Câu trực tiếp: “I am writing a letter now” Tom says.

 Câu gián tiếp: Tom says that he is writing a letter now.
-  Nếu động từ của mệnh đề tường thuật ở thì quá khứ khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.
 

II. Cách thay đổi trong câu gián tiếp.
1. Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)
a. Ngôi thứ nhất: Dựa vào chủ ngữ của mệnh đề tường thuật chúng ta thường đổi sang ngôi thứ ba.
 

	Pronoun (Đại từ)
	Objects (Tân ngữ)
	Possessive (Tính từ sở hữu.)

	I → He/ She

We → They
	me → him/ her

us → them
	my → his/ her

our → their


Ví dụ:
* Câu trực tiếp: He said, “I learn English.” (Anh ấy nói: “Tôi học tiếng Anh”)
  Câu gián tiếp: He said that he learned English. (Anh ấy nói rằng, anh ấy học tiếng Anh.”)
* Câu trực tiếp: She said to me, “My mother gives me a present.” (Cô ấy nói với tôi, “Mẹ tôi tặng tôi món quà”.)
  Câu gián tiếp: She told me that her mother gave her a present. (Cô ấy nói với tôi rằng mẹ cô tawngjcho cô một món quà.)
b. Ngôi thứ hai: (You, your)
- Xét ý nghĩa của câu để thay đổi cho phù hợp. Thông thường chúng ta thay đổi đại từ nhân xưng dựa vào tân ngữ của mệnh đề tường thuật.
Ví dụ:
* Câu trực tiếp:  Mary said, “You are late again.” (Mary nói, “cậu lại đến muộn.)
  Câu gián tiếp: Mary said that you were late again. (Mary nói rằng cậu lại đến muộn.)
* Câu trực tiếp:  “I will meet you at the airport”, he said to me.(Anh ấy nói với tôi rằng, Tớ sẽ đợi cậu ở sân bay.”)
  Câu gián tiếp: He told me that he would meet me at the airport. (Anh ấy nói với tôi rằng, Anh ấy sẽ đợi tôi ở sân bay.”)
c. Ngôi thứ ba(He/ She/ They - Tân ngữ: him/ her/ them – Sở hữu tính từ: his/ her/ Their) giữ nguyên, không thay đổi.
2. Thay đổi về thì trong câu:
	Tense (Thì)
	Direct (Câu trực tiếp)
	Indirect (Câu gián tiếp)

	Present simple (Hiện tại đơn)
	S + V/ V(s, es)+……..
	S+ V(ed)/ V (bất quy tắc)

	Present progressive
(Hiện tại tiếp diễn)
	S+ am/ is/ are + V-ing
	S+ was/ were + V-ing

	Present perfect
(Hiện tại hoàn thành)
	S + have/ has + P.P
	S + had + P.P

	Present perfect progressive
(Hiện tại hoàn thành tiếp diễn)
	S + have/ has been +V-ing
	S + had been +V-ing

	Simple past
(Quá khứ đơn)
	S +  V2/-ed + …..
	S + had + P.P

	Past progressive
(Quá khứ tiếp diễn)
	S+ was/ were + V-ing
	S+ had been + Ving

	Simple future (Tương lai đơn)
	S+ will + V
	S+ would+ V

	Future progressive
(Tương lai tiếp diễn)
	S+ will be + V-ing
	S+ would be+ V


3. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn
	DIRECT
	INDIRECT

	Now

Here

This

These

Today

Yesterday

Last year

Tonight

Tomorrow

Next month

Ago
	Then

There

That

Those

That day

The day before/ the previous day

The year before/ the previous year

That night

The following day/ the next day

The following month/ the next month

 Before


 
CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP
1. COMMANDS/ REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)
- Mệnh lệnh khẳng định:
                                         Direct: S + V + O: “V1 + O …”
                                         Indirect: S + asked/ told + O + to + V1+ ….
Ví dụ: 
           He said to her: “Keep silent, please.”
           → He told her to keep silent.
          “Wash your hands before having dinner, Lan.” The mother said.
           → The mother told Lan to wash your hands before having dinner
 Mệnh lệnh phủ định:
                                          Direct: S + V + O: “Don’t + V1 + …”
                                          Indirect: S + asked/ told + O + not + to+ V1….
Ví dụ: 
         “Don’t forget to phone me this afternoon,” he said.
     → He reminded me not to forget to phone him that afternoon.
2. STATEMENT (Câu trần thuật)
                                                       Direct: S + V + (O) : “clause”
                                                        Indirect: S + told/ said + (O) + (that) + clause
Ví dụ : 
           ‘We will visit you this week,’ my parents told me
            → My parents told me they would visit me that week
Ví dụ :
         ‘I’m so delighted. I’ve just received a surprise birthday present from my sister’ Phuong told me.
      → Phuong told me she was so delighted because she had just received a surprise birthday present from her sister
3. QUESTIONS (Câu hỏi)
a. Yes – No question.
                                         Direct: S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + O….?”
                                         Indirect: S + asked + O + if/ whether + S + V + O ….
Ví dụ : 
           Do you sleep at least eight hours a day?’ the doctor asked him.
      → The doctor asked him if he slept at least eight hours a day
b. Wh – question.
                                            Direct: S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 + O ?”
                                            Indirect: S + asked + O + Wh- + S + V + O.
Ví dụ : 
               Our teacher asked us, ‘What are you most worried about?’
            -> Our teacher asked us what we were most worried about
II. QUESTION WORDS BEFORE TO-INFINITIVES (TỪ ĐỂ HỎI TRƯỚC ĐỘNG TỪ " TO-INFINITIVE")
 

Các từ để hỏi “who, what, where, when và how” có thể được sử dụng trước một động từ “to-infinitive” để diễn tả tình huống khó hoặc không chắc chắn.

Một số động từ được dùng trước các từ để hỏi + to infinitive:

ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide, (not) tell.
Ví dụ: 

             I don’t know what I should wear!

             →  I don’t know what to wear.

Ví dụ: 

          Could you tell me where I should sign my name?

          → Could you tell me where to sign my name?

Ví dụ: 

           How should we use this support service?’ they wondered.

           → They wondered/ couldn’t tell how to use that support service.

Ví dụ: 

           ‘Who should I turn to for help?’ he asked.

            → He had no idea who to turn to for help.
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

❶.
PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1.
A. columnist
B. frustrated 
C. study 
D. adulthood

2.
A. helpline
B. September 
C. embarrassed 
D. depressed

3.
A. tense
B. skill 
C. decision
D. house-keeping

4.
A. resemble
B. adolescence 
C. independence
D. destruction

5.
A. delighted
B. depressed 
C. embarrassed
D. relative

6.
A. drumhead
B. illustration 
C. earplug 
D. drugstore

7.
A. strip
B. visual 
C. artistic 
D. remind

8.
A. thread
B. treat 
C. pleasure 
D. dead line

9.
A. embroider
B. preserve 
C. benefit 
D. effect

10.
 A. emotion
B. shoulder 
C. cognitive 
D. cold

11. A. explore
B. exotic
C. destroy
D. mentor
12. A. drumhead
B. illustration
C. earplug
D. drugstore
13. A. strip
B. mine
C. line
D. remind

14. A. thread
B. treat
C. pleasure
D. deadline

15. A. embroider
B. preserve
C. benefit
D. effect

16. A. treasure

B. pleasure

C. ensure

D. measure

17. A. daughter

B. author

C. laundry

D. sausage

18. A. dials


B. calls

C. says

D. plays
19. A. education

B. graduate

C. individual
D. confident

20. A. embarrassed
B. awareness
C. abandoned
D. captain

21. A. concentration
B. question

C. attraction

D. emotion
22. A. exist


B. exchange

C. extreme

D. expect

23. A. recognize

B. opinion

C. adolescence
D. conflict

24. A. urban


B. craft

C. organize

D. Canada

25. A. artisan

B. handicraft
C. machine

D. heritage

26. A. skill


B. house-keeping
C. tense

D. decision


27. A. advice

B. decision

C. delighted

D. helpline

28. A. study


B. adulthood
C. columnist

D. frustrated

29. A. concentrate

B. self-aware
C. stressed

D. tense

30. A. embarrassed
B. depressed

C. helpline

D. empathise

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. 
A. worried
B. cognitive
C. concentrate
D. frustrated

2.
A. wonderful
B. emergency 
C. adulthood 
D. indicator

3.
A. adolescence
B. independence 
C. discipline 
D. metropolitan

4.
A. worried
B. relaxed 
C. resolved 
D. aware

5.
A. relate
B. contain 
C. boredom 
D. informed

6.
A. independence 
B. embarrassed
C. adolescence
D. expectation

7.
A. informed 
B. delighted
C. frustrated
D. self-ware

8.
A. cognitive
B. emotion 
C. self-care
D. negative

9.
A. earplug
B. gossip 
C. headmistress
D. discuss

10. A. disappoint 
B. medical
C. confident
D. badminton

11. A. attraction
B. changeable
C. framework 
D. problem

12. A. metropolitan
B. polluted
C. forbidden 
D. affordable

13. A. feature
B. culture
C. tradition 
D. statue

14. A. helpful
B. delicious
C. ancient 
D. local

15. A. historic
B. exciting
C. polluted 
D. frightening

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences

1.
His neighbours sometimes wondered 

he did for a living.


A. why
B. when
C. where


D. what

2.
Could you please tell me

?


A. It is how far to the nearest bus stop
B. how far is it to the nearest bus stop


C. how far to the nearest bus stop is it
D. how far it is to the nearest bus stop

3.
Marigold wondered

Kevin and Ruth would be at the party.


A. that
B. whether
C. if


D. B & C

4.
He asked me “

?”


A. How long you have studied English.
B. How long had you studied English


C. How long you had study English

D. How long you had studied English

5.
While many teachers spend some class time teaching

 skills, students often need more social skills.


A. study
B. studied
C. study’s


D. studies

6.
I am not sure

I can solve this problem.


A. how
B. what
C. who


D. by whom

7.
She asked me

 the seat

or not.


A. if – had occupied
C. whether – was occupied


C. if– has been occupied
D. whether – occupied

8.
By the age of 15, teenagers are better able to

 a more demanding curriculum.


A. solve
B. operate
C. handle


D. deal

9.
My parents asked me to find out

  it gave you so much trouble.


A. what
B. which
C. why


D. where

10.
 The policeman asked us

.


A. had any of us seen the accident happen


B. if had any of us seen the accident happen


C. whether any of us had seen the accident happen


D. that if any of us had seen the accident happen

11.
 Tom told us that sometimes he had difficulty 

 his feelings. 


A. expressing
B. communicating
C. sending


D. talking

12.  My teacher told me that I 

 attend the math course for the higher level programme that I 

 for.


A. can’t – apply
B. couldn’t – apply


C. can’t – applied
D. couldn’t – had applied

13.
 I asked him 
 but he said nothing.


A. what the matter was
B. what was the matter


C. the matter was what
D. what’s the matter was


14.
 My closest friend is not very 

 and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.


A. society
B. sociable
C. social


D. socialist

15.
 Mi asked what information she 

 that assignment.


A. needs to be done
B. needed doing


C. need to do
D. needed to do

16.
 James 

 him up when the bus reached the square.


A. told me wake
B. asked me to wake


C. said me to wake
D. requested me waking

17.
 Ann was raised very 

 on her parents, and she was 

 that she wouldn’t live on her own afterwards.


A. dependent - worry
B. dependent – worried


C. independent - worry
D. independent - worried

18.
Susan needs someone to show her how to 

 her anxiety and depression.


A. empathise
B. try
C. succeed


D. manage

19.
 I wonder

 we’ll catch the bus 

 we’ll take a taxi.


A. if - and whether
B. whether - or that


C. if - or that
D. whether - or whether

20.
 The advice columnist said, “It sounds like the problem is not your appearance but the 


 you see yourself.”


A. route
B. distance
C. way


D. behavior

21.
 The passenger asked

we landed.


A. what
B. when
C. if


D. why

22.
 He asked me what

.


A. time was it
B. time is it
C. time it was


D. none is correct.

23.
 He told me to rest for a while.


“

for a while”, he said.


A. To rest
B. Rest
C. Do you rest


D. Resting

24.
 He asked “Why did she take my pen?”


- He asked why 


.




A. she took his pen
B. did she take his pen


C. she had taken his pen
D. she has taken his pen

25.
 Taking good notes

students to evaluate, organize and summarize information.


A. requests
B. requires
C. allows


D. offers

26.
 Excuse me. Could you tell me

?


A. what time is it
B. what is the time
C. what time it is


D. it is what time

27.
I suffer from depression and anxiety, but I don’t know


 to get over my problems.


A. what
B. how
C. where


D. which

28.
As children move toward


, they are less likely to ask for advice.


A. dependent
B. dependence
C. independent


D. independence

29.
 We wonder

from his office after that scandal


A. why did he not resign
B. why he did not resign


C. why he not resign
D. why didn’t he resign

30.
 Miss Hoa said that unsuccessful test takers didn’t know

 the questions came from.


A. when
B. where
C. what


D. why

31.
 A great way to improve


skills is to keep trying new things.


A. reason
B. reasoned
C. reasoning


D. reasons’

32. Jeff wanted to know

.


A. that why were his friends laughing
B. why were his friends laughing


C. why his friends were laughing
D. the reason why his friends laughing

33. I want to talk to my teacher about my problems, but I have no idea

to start, or 
to talk to him.


A. what – where
B. where – who 
C. why – whom


D. where – how

34. 
Perhaps what you’re reading or hearing is boring, which makes it hard to 

on the book or the conversation.


A. concentrate
B. rely
C. depend


D. notice

35.
 Mr. Hawk told me that he would give me his answer the 

 day.


A. previous
B. following
C. before


D. last

36.
 Mr. Tan told us that the kids who
 in tests often 

the others were lucky.


A. succeed – thought
B. succeed – had thought


C. didn’t succeed – were thinking
D. didn’t succeed – thought

37.
 Pressure 


 children to get into top schools has reached a crisis point.


A. at
B. under
C. on


D. with

38.
 She

him whether he liked the steak she cooked.


A. asks
B. wondered
C. wanted to know


D. asked

39.
 “What does she like?” he asked me.


A. He asked me what she likes
B. He asked me what she liked.


C. He asked me what do I like.
D. He asked me what did he like.

40.
 She said, “Don’t tease me, John.”


A. She said not to tease me to John.
B. She said John not to tease me.


C. She told John not to tease her.
D. She told John do not tease her.

41. Julia said that she ............... there at noon.


A. is going to be
B. was going to be
C. will be


D. can be

42. He ............... that he was leaving that afternoon.


A. told me
B. told to me
C. said me
D. says to me

43. She said to me that she ............... to me the Sunday before.


A. wrote
B. has written
C. was writing
D. had written

44. I ............... him to sell that old motorbike.


A. said to

B. suggested




C. advised

D. recommended

45. My parents reminded me ............... the flowers.


A. remember to plant B. plant

C. to plant



D. planting

46. I asked Martha ............... to enter law school.


A. are you planning

B. is she planning


C. was she planning

D. if she was planning

47. Nam wanted to know what time ...............


A. does the movie begin

B. did the movie begin


C. the movie begins

D. the movie began

48. I wondered ___________ the right thing.


A. whether I was doing

B. if I am doing


C. was I doing

D. am I doing

49. The scientist said the earth _________ the sun.


A. goes round

B. is going around


C. went around

D. was going around

50. Peter said that if he ______  rich, he _________ a lot.


A. is – will travel

B. were – would travel


C. had been – would have travelled
D. was – will travel

LỊCH SỬ

TIẾT 6- BÀI 5 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
- Trước 1945, các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của thực dân phương Tây.
- Sau 1945 Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền.
· Giữa những năm 50 đã giành được độc lập.
· Từ những năm 1950 (trong bối cảnh chiến tranh lạnh) tình hình ĐNA ngày càng căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực(T9/1954 Mĩ, Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) ngăn chặn chặn XHCN và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.
+ Thái Lan, Philippin đồng minh.
+ VN, Lào, CPC đấu tranh chống đế quốc thực dân (Mĩ)
+ Inđônêxia, Miến Điện chính sách hòa bình trung lập.
II.  SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN

1- Hoàn cảnh ra đời:
- Do nhu cầu  hợp tác, liên minh để  phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. 

- 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)  được thành lập tại Băng-cốc (Thái Lan) gồm: In đô nê xia, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

2/ Mục tiêu, nguyên tắc 
· Mục tiêu: là hợp tác phát triển về kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

· Nguyên tắc hoạt động (Trong Hiệp ước Ba-li 2/1976):

+ Cùng nhau tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Giải quyết các tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp hoà bình.

+ Hợp tác phát triển có hiệu quả.

*Quan hệ giữa 3 nước Đông Dương với ASEAN :
- Từ sau Hiệp ước Ba li, quan hệ 3 nước Đông Dương được cải thiện. 
- Từ 1978 quan hệ căng thẳng, đối đầu.(do vấn đề Cam-Pu-Chia)
- Cuối thập kỉ 80: chuyển từ đối đầu sang đối thoại, cùng hợp tác, phát triển.
III. TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”

- Tháng 1 – 1984, Bru-nây gia nhập ASEAN .

-  Tháng 7 – 1992, Việt Nam, Lào tham gia Hiệp ước Ba-li đến tháng 7 – 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, tháng 9 – 1997, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN .

   - Tháng 4 -1999, kết nạp Cam-pu-chia.

BÀI TẬP

1/ Hãy nêu những nét nổi bật về tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945?

2/ Tại sao có thể nói  từ những năm 90 của thế kỉ XX:“ Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”.
CÔNG NGHỆ

BÀI 5. THỰC HÀNH: NỐI DÂY  DẪN ĐIỆN (TIẾP THEO)

Nội dung chính
    - Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.

    - Hiểu được 1 số phương pháp nối dây dẫn điện.

    - Nối được một số mối nối dây dẫn điện.

A. Lý  thuyết và nội dung:

I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

     II. Nội dung và trình tự thực hành

1.Một số kiến thức bổ trợ:

            2. Qui trình chung nối dây dẫn điện
[image: image190.png]Boc | | Lam | [y Kiém
Vo - sach diy ~|tramoi
cach 16i néi

dién

Hinh 21. Qui trinh chung ndi day dan dién




Bước 1. Bóc vỏ cách điện

    • Dùng kìm hoặc dao, không cắt vào lõi.

Có 2 cách bóc vỏ cách điện.

       ◦ Bóc cắt vát: Đặt dao vào điểm cắt và gọt lớp vỏ bọc cách điện với một góc 30o. Với dây có tiết diện nhỏ, nên dùng kìm tuốt dây để bóc vỏ cách điện.

Bóc phân đoạn: Dùng cho loại dây có hai lớp cách điện. Lớp cách điện ngoài được cắt lệch với lớp trong khoảng 5-8mm.

Bước 2. Làm sạch lõi

    • Làm sạch lõi bằng giấy ráp (giấy nhám) đến khi thấy ánh kim để mối nối tiếp xúc tốt.

Bước 3. Nối dây

    a. Nối dây dẫn theo đường thẳng (nối nối tiếp)

    • Dây dẫn lõi 1 sợi:

       ◦ Uốn gập lõi: Chia đoạn lõi thành hai phần (phần trong đủ quấn khoảng 6 vòng, phần ngoài từ 5-6 vòng), uốn vuông góc hai dây và móc chúng vào nhau.

       ◦ Vặn xoắn: Giữ đúng vị trí rồi xoắn hai dây vào nhau 2-3 vòng, sau đó dùng kìm vặn xoắn lần lượt dây này vào dây kia 4-6 vòng. Hoàn thiện mối nối bằng cách dùng 2 kìm cặp những vòng ngoài cùng, vặn ngược chiều nhau, siết mối nối vừa đủ chặt và đều.

       ◦ Kiểm tra mối nối theo yêu cầu đặt ra.

B. Bài tập:

Câu 1 trang 29 sgk Công nghệ 9: Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của quy trình nối dây như thế nào?

     Câu 2 trang 29 sgk Công nghệ 9: Khi bóc vỏ cách điện, nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó có sử dụng được không? Tại sao?

Bài tập trắc nghiệm.

Câu 1: Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2: Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:
A. Mối nối thẳng

B. Mối nối phân nhánh

C. Mối nối dùng phụ kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4: Khi thực hiện nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối là:
A. Dẫn điện tốt

B. Độ bền cơ học cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:
A. An toàn điện

B. Không cần tính thẩm mĩ

C. Dẫn điện tốt

D. Đáp án khác

GDCD

Chủ đề “Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại”

Bài 6. HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Nội dung bài học

1. Hợp tác là:

- Cùng chung sức làm việc

- Giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung

* Nguyên tắc hợp tác

- Bình đẳng, cùng có lợi

- Không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác

  2. Ý nghĩa

- Giải quyết những vấn đề có tính toàn cầu như dịch bệnh, đói nghèo, ô nhiễm môi trường.....

- Giúp các nước nghèo phát triển 

- Đạt được mục tiêu hoà bình.
?Em hãy kể tên  công nghệ nhà máy thủy điện Hòa Bình , Công nghệ sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup là chúng ta hợp tác và học hỏi của nước nào ?
THỂ DỤC 

CHỦ ĐỀ: Chạy ngắn.

Tiết PPCT 11: 

Ôn: 

+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.

+ Ngồi vai hướng chạy – xuất phát.

CHỦ ĐỀ: Chạy ngắn.

Tiết PPCT 12:

- Ôn: Ngồi vai hướng chạy xuất phát.

- Học: Ngồi lưng hướng chạy – xuất phát.

[image: image191.png]









2








_1696671254.unknown

_1696671270.unknown

_1696671286.unknown

_1696671294.unknown

_1696671302.unknown

_1696671310.unknown

_1696671314.unknown

_1696671316.unknown

_1696671318.unknown

_1696671319.unknown

_1696671317.unknown

_1696671315.unknown

_1696671312.unknown

_1696671313.unknown

_1696671311.unknown

_1696671306.unknown

_1696671308.unknown

_1696671309.unknown

_1696671307.unknown

_1696671304.unknown

_1696671305.unknown

_1696671303.unknown

_1696671298.unknown

_1696671300.unknown

_1696671301.unknown

_1696671299.unknown

_1696671296.unknown

_1696671297.unknown

_1696671295.unknown

_1696671290.unknown

_1696671292.unknown

_1696671293.unknown

_1696671291.unknown

_1696671288.unknown

_1696671289.unknown

_1696671287.unknown

_1696671278.unknown

_1696671282.unknown

_1696671284.unknown

_1696671285.unknown

_1696671283.unknown

_1696671280.unknown

_1696671281.unknown

_1696671279.unknown

_1696671274.unknown

_1696671276.unknown

_1696671277.unknown

_1696671275.unknown

_1696671272.unknown

_1696671273.unknown

_1696671271.unknown

_1696671262.unknown

_1696671266.unknown

_1696671268.unknown

_1696671269.unknown

_1696671267.unknown

_1696671264.unknown

_1696671265.unknown

_1696671263.unknown

_1696671258.unknown

_1696671260.unknown

_1696671261.unknown

_1696671259.unknown

_1696671256.unknown

_1696671257.unknown

_1696671255.unknown

_1696671238.unknown

_1696671246.unknown

_1696671250.unknown

_1696671252.unknown

_1696671253.unknown

_1696671251.unknown

_1696671248.unknown

_1696671249.unknown

_1696671247.unknown

_1696671242.unknown

_1696671244.unknown

_1696671245.unknown

_1696671243.unknown

_1696671240.unknown

_1696671241.unknown

_1696671239.unknown

_1696671230.unknown

_1696671234.unknown

_1696671236.unknown

_1696671237.unknown

_1696671235.unknown

_1696671232.unknown

_1696671233.unknown

_1696671231.unknown

_1696671226.unknown

_1696671228.unknown

_1696671229.unknown

_1696671227.unknown

_1696671224.unknown

_1696671225.unknown

_1696671223.unknown

